Đề cương môn học Tiếng Anh  

1. Số đơn vị học trình: 10 (150 tiết).

2. Trình độ: Sinh viên học học kỳ 2 năm thứ nhất trở đi.

3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp: 118 tiết
- Ôn tập, tự học (có hướng dẫn): 32 tiết
4.  Điều kiện tiên quyết:  

Sinh viên đã hoàn thành chương trình 7 năm của giáo dục phổ thông hoặc đã hoàn thành chương trình bổ túc kiến thức do nhà trường tổ chức.

5. Mục tiêu của môn học:
Ngoại ngữ là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng chuyên ngành GDTC. Mục tiêu của môn học nhằm trang bị cho sinh viên khả năng sử dụng những kỹ năng giao tiếp cơ bản của một ngoại ngữ thông dụng (tiếng Anh). Trên cơ sở đó sinh viên có thể vận dụng những kiến thức ngoại ngữ đã học để giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn phục vụ cho công tác sau này. 

6. Mô tả vắn tắt nội dung: 
- Trang bị khả năng sử dụng những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) với những cấu trúc ngữ pháp cơ bản nhất. 

- Giới thiệu một số kiến thức về văn hoá giao tiếp quốc tế bằng tiếng Anh. Trên cơ sở đó sinh viên có thể vận dụng vào thực tế.

7. Nhiệm vụ của sinh viên: 
- Dự lớp: Yêu cầu có mặt ít nhất 80% thời gian lên lớp.
- Bài tập, tự học: Có
8. Tài liệu học tập:
8.1. New Interchange (Student’s book 1), Jack C.Richards và cộng sự, NXB Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

8.2. New Interchange (Workbook 1), Jack C.Richards và cộng sự. NXB Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

8.3. Băng ghi âm: New Interchange- Student’s Audio cassettes 1A&1B.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Dự lớp. Thảo luận, bài tập. Thi giữa học kỳ. Thi cuối học kỳ.
10. Nội dung chi tiết học phần:
 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

	Số TT
	NỘI DUNG
	SỐ GIỜ

	
	
	Lý thuyết
	Ôn tập, tự học

	Unit 1
	Please call me Chuck
	06
	 

	Unit 2
	How do you spend your day?
	06
	02

	Unit 3
	How much is this?
	06
	 

	Unit 4
	Do you like jazz?
	06
	04

	Unit 5
	Tell me about your family.
	06
	 

	Unit 6
	How often do you exercise?
	08
	02

	Unit 7
	We had a great time!
	08
	 

	Unit 8
	How do you like the neighborhood?
	06
	02

	Unit 9
	What does he look like?
	08
	05

	Unit 10
	Have you ever ridden a camel?
	08
	 

	Unit 11
	It’s a very exciting city!
	08
	02

	Unit 12
	It really works!
	08
	04

	Unit 13
	May I take your order please?
	08
	 

	Unit 14
	The biggest and the best!
	08
	02

	Unit 15
	I’m going to see a musical.
	08
	02

	Unit 16
	A change for the better.
	10
	07


 UNIT 1: PLEASE CALL ME CHUCK (06 giờ)

Chủ đề (1) Giới thiệu và chào hỏi; tên và từ xưng hô; quốc gia và quốc tịch.

Chức năng ngôn ngữ (2) Tự giới thiệu; giới thiệu người khác; kiểm tra thông tin; hỏi về người nào đó; trao đổi thông tin cá nhân.

Ngữ pháp(3) Câu hỏi với từ để hỏi (Wh-questions), câu khẳng định với động từ be; câu hỏi có/không (yes/no questions), câu trả lời ngắn với động từ be; dạng rút gọn; đại từ làm chủ ngữ; tính từ sở hữu.

Kỹ năng nghe/phát âm (4) Nhận dạng cách gọi tên trang trọng và không trang trọng; nghe thông tin cá nhân; ngữ điệu trong các câu hỏi.

Kỹ năng viết/đọc (5) Viết các câu hỏi yêu cầu thông tin cá nhân. Tập quán chào hỏi ở một số nước.  

Hoạt động luyện tập (6)  Thu thập thông tin cá nhân của bạn cùng lớp.

 UNIT 2: HOW DO YOU SPEND YOUR DAY ? (06 giờ)

(1) Nghề nghiệp, nơi làm việc và trường học; thời gian biểu hàng ngày; giờ giấc.

(2) Mô tả công việc và trường học; hỏi và phát biểu ý kiến; về thời gian biểu hàng ngày.

(3) Câu khẳng định và câu hỏi với từ để hỏi (Wh-questions) ở thì hiện tại đơn; các từ ngữ nói về thời gian: at, in, on, around, until, before, after, early, late.  

(4) Nghe những lời mô tả công việc và thời gian biểu hàng ngày; những từ không có trọng âm.  
(5) Viết một bài miêu tả về một nghề nghiệp. Đọc về những sinh viên làm thêm bán thời gian. 

(6) Tìm hiểu những điều giống nhau trong thời gian biểu hàng ngày của bạn cùng lớp.

Ôn tập và kiểm tra học trình 1 (02 giờ)

  

UNIT 3: HOW MUCH IS IT ? (06 giờ)

(1) Thói quen tiêu tiền, mua sắm và giá cả; quần áo và vật dụng cá nhân; màu sắc và chất liệu.

(2) Nói về giá cả; phát biểu ý kiến; nói về sở thích; so sánh; mua bán hàng hoá.     
(3) Đại từ chỉ định: this, that, these, those;  one và ones;  câu hỏi với How much và which; các loại so sánh với tính từ. 

(4) Nghe về việc mua sắm; nghe về các vật dụng, giá cả và các ý kiến. Các âm nối.  

(5) Viết về việc so sánh giá cả ở các quốc gia khác nhau. Đọc về các hình thức mua sắm.

(6) Mua bán hàng hoá.

 
UNIT 4: DO YOU LIKE JAZZ ? (06 giờ)

(1) Âm nhạc, phim ảnh, chương trình truyền hình, diễn viên, mời, xin lỗi; ngày tháng, giờ giấc.   

(2) Nói về những điều thích và không thích; phát biểu ý kiến; mời mọc và xin lỗi (từ chối).

(3) Câu hỏi với từ để hỏi (Wh- questions) và câu hỏi có/không (yes/no questions) với động từ do ở thì hiện tại đơn; câu hỏi: what kind; đại từ làm tân ngữ; động từ khiếm khuyết would; verb + to + verb.

(4) Xác định các thể loại âm nhạc; lắng nghe về những điều thích và không thích; nghe những lời mời mọc. Ngữ điệu trong câu hỏi.

(5) Viết thư mời và thư xin lỗi (từ chối); Đọc về các nhạc sĩ trên thế giới.   

(6) Đưa ra những lời mời và từ chối khác thường.            
Ôn tập và kiểm tra học trình 2  (02 giờ)

Ôn tập cuối học phần  (02 giờ)                                                                  
 
UNIT 5: TELL ME ABOUT YOUR FAMILY. (06 giờ)

(1) Gia đình và cuộc sống gia đình

(2) Nói về gia đình và thành viên trong gia đình; trao đổi thông tin hiện tại; cuộc sống gia đình.

(3) Thì hiện tại tiếp diễn với câu hỏi có/không (yes/no questions) và câu hỏi với từ để hỏi (Wh-questions), câu khẳng định và câu trả lời ngắn; từ xác định: all, nearly all, most, many, a lot of, some, not many, a few, few.
(4) Nghe về các mối quan hệ gia đình; thông tin về gia đình và cuộc sống gia đình; đọc nối với does.

(5) Viết bài miêu tả cuộc sống gia đình; đọc về một gia đình Hoa Kỳ.

(6) Tìm kiếm thông tin về gia đình và các thành viên trong gia đình của bạn cùng lớp.

 
UNIT 6: HOW OFTEN DO YOU EXERCISE ? (08 giờ)

(1) Thể thao và thể dục, những thói quen.

(2) Hỏi và miêu tả thói quen và việc tập thể dục; nói về tần số lặp lại; nói về khả năng.    
(3) Trạng từ năng diễn: always, almost always, usually, often, sometimes, seldom, hardly ever, almost never, never; câu hỏi với how: how often, how much time, how long, how well, how good; câu trả lời ngắn.

(4) Nghe người khác nói về các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi; nghe về thói quen; nghe về việc tập luyện các môn thể thao. Nhấn giọng trong câu.

(5) Viết bài miêu tả về 1 hoạt động ưa thích. Đọc về việc rèn luyện trí óc.

(6) Phỏng vấn về thói quen luyện tập sức khỏe.

Ôn tập và kiểm tra học trình 1 (02 giờ)

 

UNIT 7: WE HAD A GREAT TIME ! (08 giờ)

(1) Các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi và trong kỳ nghỉ cuối tuần; các kỳ nghỉ.

(2) Nói về các sự kiện trong quá khứ; về những trải nghiệm trong quá khứ; các kỳ nghỉ.

(3) Thì quá khứ đơn với câu hỏi có/không (yes/no questions) và câu hỏi với từ để hỏi (Wh- questions), câu khẳng định và câu trả lời ngắn với động từ có quy tắc và bất quy tắc; thì quá khứ của động từ be.
(4) Nghe bài miêu tả và phát biểu về những sự kiện trong quá khứ và kỳ nghỉ. Dạng rút gọn của did you.
(5) Viết bưu thiếp; đọc bài về các kỳ nghỉ khác nhau.

(6) Dùng tranh kể chuyện.

 
UNIT 8: HOW DO YOU LIKE THE NEIGHBORHOOD ? (06 giờ)

(1) Cửa hàng, địa điểm trong thành phố; láng giềng; nhà cửa và nơi ở.

(2) Hỏi và miêu tả về địa điểm; về láng giềng; hỏi về số lượng.

(3) There is/ there are; one, any, some;  trạng ngữ chỉ vị trí; câu hỏi: how much  và how many; danh từ đếm được và không đếm được.

(4) Nghe tả địa điểm; những địa điểm gần nhà. Dạng rút gọn của there is và there are.
(5) Viết bài miêu tả về một ngôi nhà; đọc về cuộc sống láng giềng tại các thành phố trên thế giới. 

(6)  So sánh hai nhà hàng xóm. 

Ôn tập và kiểm tra học trình 2 (02 giờ)

  

UNIT 9: WHAT DOES HE LOOK LIKE ? (08 giờ)

(1) Vẻ bề ngoài và trang phục; quần áo và cách phục sức; con người.

(2) Hỏi và miêu tả bề ngoài con người; nhận dạng người.

(3) Câu hỏi về miêu tả người: what... look like, how old, what corlor, how long, how tall; bổ ngữ với phân từ và giới từ.

(4) Nghe miêu tả người; xác định người. Trọng âm đối.

(5) Viết bài miêu tả người; đọc về các phong cách phục sức.

(6) So sánh hai bức tranh về một bữa tiệc.

Ôn tập và kiểm tra học trình 3 (02 giờ)

Ôn tập cuối học phần  (03 giờ)                  
 
UNIT 10: HAVE YOU EVER RIDDEN A CAMEL? (08 giờ)

(1) Những trải nghiệm trong quá khứ; những sự kiện bất thường.

(2) Miêu tả những trải nghiệm trong quá khứ; lập kế hoạch; trao đổi thông tin về những sự kiện và trải nghiệm trong quá khứ.

(3 )Câu hỏi có/không và câu khẳng định ở thì hiện tại hoàn thành; quá khứ phân từ có và không có quy tắc; already và yet; đối chiếu thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ. 

(4) Nghe về thời gian và địa điểm của một sự kiện; nghe miêu tả các sự kiện; cách phát âm của have.
(5) Viết bài miêu tả một sự kiện không bình thường; đọc về những môn thể thao kỳ lạ, nguy hiểm.

(6) Tìm hiểu phong cách sống của các bạn cùng lớp.

 
UNIT 11: IT’S A VERY EXCITING CITY ! (08 giờ)

(1) Thành thị; quê hương; nông thôn.

(2) Hỏi thông tin và miêu tả các thành phô; xin và cho ý kiến đề nghị; nói về việc đi lại và du lịch. 

(3) Trạng từ và tính từ; liên từ: and, but, however, though; động từ khiếm khuyết: can và should.  

(4) Nghe  bài miêu tả về thành thị và quê hương; nghe những thông tin sai. Cách phát âm của can’t  và shouldn’t.
(5) Viết bài miêu tả về một thành phốï thú vị. Đọc về các thành phố trên thế giới.

(6) Tạo một bản hướng dẫn tham quan thành phố.

Ôn tập và kiểm tra học trình 1 (02 giờ)

  

UNIT 12: IT REALLY WORKS ! (08 giờ)

(1) Những vấn đề về sức khoẻ; kê đơn thuốc và điều trị. 
(2) Nói về những vấn đề sức khoẻ; xin và cho lời khuyên; đề nghị; xin và cho ý kiến góp ý. 

(3) Nguyên mẫu làm bổ ngữ; động từ khiếm khuyết: can, could, may dùng khi đề nghị. 

(4) Nghe lời những khuyên; những lời đề nghị ở quầy bán thuốc tây. Dạng rút gọn của to.
(5) Viết về một ca điều trị ngoại trú. Đọc về việc điều trị bệnh tại nhà.

(6) Cho lời khuyên bạn nghe đài qua điện thoại.

Ôn tập và kiểm tra học trình 2 (02 giờ)

Ôn tập cuối học phần (02 giờ)                                                                  
 
UNIT 13: MAY I TAKE YOUR ORDER PLEASE ? (08 giờ)

(1) Thực phẩm và nhà hàng.

(2) Diễn tả sở thích và những điều không thích; đồng ý và không đồng ý; gọi món ăn.

(3) So, neither, to, either; động từ khiếm khuyết: would và will  khi đề nghị.

(4) Nghe ngưòi khác nói về kề hoạch nấu ăn tối; về việc gọi món ăn ở nhà hàng. Nhấn giọng trong câu trả lời.

(5) Viết bài nhận xét về một nhà hàng. Đọc về phong cách trả tiền bồi dưỡng phục vụ. 

(6) Gọi món ăn trong một nhà hàng.

 
UNIT 14: THE BIGGEST AND THE BEST ! (08 giờ)

(1) Địa lý thế giới; các quốc gia; môi trường.

(2) Miêu tả các quốc gia;so sánh; giải thích ý tưởng; nói về độ dài và sự đo lường. 
(3) So sánh hơn và so sánh nhất của tính từ; câu hỏi với how; how far, how big, how high, how deep, how long, how hot, how cold.
(4) Nghe 1 trò chơi trên truyền hình; nghe thông tin về 1 quốc gia. Ngữ điệu trong câu hỏi lựa chọn.

(5) Viết về một địa danh thú vị hoặc một thắng cảnh. Đọc bài viết về môi trường.

(6) Tham gia một trò chơi giải đố về kiến thức chung.

Ôn tập và kiểm tra học trình 1 (02 giờ)

  

UNIT 15: I’M GOING TO SEE A MUSICAL. (08 giờ)

(1) Lời mời; các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi; tin nhắn qua điện thoại. 

(2) Trình bày kế hoạch; đặt lời mời; nhận và từ chối lời mời; giải thích lý do; nhận và để lại lời nhắn.

(3) Tương lai với thì hiện tại tiếp diễn và be going to; tin nhắn với tell và ask.
(4) Nghe thông tin về lời mời; nhận tin nhắn qua điện thoại. Dạng rút gọn của could you và would you.
(5) Viết lời đề nghị để lại tin nhắn. Đọc về những thói quen sử dụng điện thoại.

(6) Tìm hiểu thông tin về kế hoạch nghỉ cuối tuần của các bạn cùng lớp.

Ôn tập và kiểm tra học trình 2 (02 giờ)

  

UNIT 16: A CHANGE FOR THE BETTER !  (10giờ)

(1) Những biến đổi trong cuộc sống; kế hoạch và hy vọng cho tương lai. 

(2) Trao đổi thông tin cá nhân; miêu tả những biến đổi; nói về kế hoạch trong tương lai.

(3) Miêu tả những thay đổi ở thì hiện tại, sự so sánh, thì quá khứ và thì hiện tại hoàn thành; cấu trúc verb + infintive.

(4) Nghe miêu tả về những biến đổi trong cuộc sống; về những hy vọng trong tương lai. Dạng rút gọn của to.  
(5) Viết về kế hoạch trong tương lai. Đọc về những kế hoạc của ba sinh viên thành đạt.

(6) Lập một kế hoạch khả thi cho tương lai.

Ôn tập và kiểm tra học trình 3 (02 giờ)

Ôn tập kết thúc môn (05 giờ)                                                                 
                                                                                                                       
(*Lưu ý: Phần Ôn tập và kiểm tra các học trình: Ôn tập và kiểm tra các nội dung đã học, sinh viên tự làm các bài tập trong Workbook, có hướng dẫn và kiểm tra kết quả). 

